Biểu 17. Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ GD&ĐT

    BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP      

	   Cơ sở 2 - Đại học Lâm nghiệp                                   

	


THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, năm học. 2009 - 2010
	STT
	Nội dung


	Khóa học/

năm

tốt

nghiệp

(Khóa 33 hệ 3 năm, Khóa 34 hệ 2 năm  và khóa 35
	Số

học sinh nhập học
	Số

học sinh tốt nghiệp
	Phân loại tốt nghiệp (%)
	Số học sinh  đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương, doanh nghiệp
	Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường

	Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp  học chuyển tiếp lên thạc sĩ, tiến sĩ

	
	
	
	
	
	Loại

xuất
sắc
	Loại giỏi
	Loại
khá
	
	
	

	I
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	0
	
	0

	II
	Hệ chính quy
	1018
	450
	374
	0
	0.5
	20.6
	
	
	0

	1
	Ngành Kế toán
	582
	200
	235
	0
	0.8
	21.3
	
	70
	0

	2
	Ngành Kiểm lâm
	322
	150
	116
	0
	
	17.2
	
	50
	0

	3
	Ngành Lâm sinh
	78
	50
	23
	0
	
	30.4
	
	60
	0

	4
	Trồng trọt &BVTV
	16
	50
	
	
	
	
	41
	
	0

	III
	Vừa làm vừa học
	259
	200
	126
	0
	0
	25.4
	
	
	0

	1
	Ngành Kế toán.
	92
	50
	58
	
	
	25.9
	
	70
	0

	2
	Ngành Kiểm lâm.
	15
	50
	0
	
	
	
	
	
	0

	3
	Ngành lâm sinh
	72
	50
	0
	
	
	
	
	
	0

	4
	Trồng trọt &BVTV
	80
	50
	68
	
	
	25.0
	
	100
	0

	IV
	Liên kết đào tạo hệ chính quy
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ngành (nghề)....
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ngành (nghề)....
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Ngành (nghề)....
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	Dạy nghề ngắn hạn
	1641
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Kế toán HCSN
	359
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Khai báo thuế
	277
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Anh văn - Tin học
	590
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Công nghệ sinh học
	60
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	5
	Kiểm lâm địa bàn
	89
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	6
	Kiểm lâm viên
	66
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	7
	GIS & Theo dõi DB TNR
	80
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	8
	Khai thác R bền vững, nuôI giun quế
	65
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	PCCCR & Pháp chế LN
	55
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI
	Chương trình 
đào tạo liên kết với nước ngoài
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ngành nghề...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ngành nghề...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Ngành nghề...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VII
	Chương trình 
đào tạo liên kết với doanh nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ngành nghề...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ngành nghề...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Ngành nghề...
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